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Tiết 68, 69 - BÀI 10. LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991
[bookmark: bookmark871][bookmark: bookmark872][bookmark: bookmark874][bookmark: _Toc170199624]
I. MỤC TIÊU
[bookmark: bookmark875]1. Kiến thức.
· [bookmark: bookmark876]Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
· [bookmark: bookmark877]Giải thích được sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.
[bookmark: bookmark878]2. Năng lực.
[bookmark: bookmark879]2.1. Năng lực chung.
· [bookmark: bookmark880]Năng lực tự chủ và tự học qua việc đọc SGK, trả lời câu hỏi hoặc tìm hiểu bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn của GV.
· [bookmark: bookmark881]Năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động thảo luận nhóm hoặc cặp đôi để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
[bookmark: bookmark882]2.2. Năng lực đặc thù.
· [bookmark: bookmark883]Năng lực tìm hiểu lịch sử qua quan sát tranh, ảnh, khai thác và sử dụng được tư liệu lịch sử về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
· [bookmark: bookmark884]Năng lực nhận thức lịch sử thông qua việc trình trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 199; giải thích được sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu.
· [bookmark: bookmark885]Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giới thiệu một số thành tựu tiêu biểu về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô hoặc một nước Đông Âu từ sau năm 1945.
[bookmark: bookmark886]3. Phẩm chất.
· [bookmark: bookmark887]Bài học góp phần bồi dưỡng lòng khâm phục và tự hào về những thành tựu mà nhân dân Liên Xô và các nước Đông Âu đạt được từ năm 1945 đến năm 1991; từ đó nhận thức được sức mạnh, tính ưu việt, đồng thời tránh ngộ nhận, phủ định quá khứ lịch sử và những thành tựu vĩ đại mà nhân dân Liên Xô và các nước Đông Âu đã nỗ lực để đạt được trong giai đoạn này.
· [bookmark: bookmark888]Ý thức trân trọng tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên Xô, các nước Đông Âu.
· [bookmark: bookmark889]Có thái độ khách quan, khoa học về những khuyết điểm, sai lầm của những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước Liên Xô và các nước Đông Âu.
* HSKT: Trình bày được những nét cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.
· Tranh, ảnh, lược đồ, tư liệu về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
- Máy tính, ti vi
2. Học sinh:
- SGK, vở ghi...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Kết nối những điều HS đã biết với những điều HS chưa biết, tạo tâm thế hứng khởi, kích thích sự tò mò của HS để dẫn dắt vào bài mới.
b. Nội dung: HS quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Quan sát hai hình dưới đây, em liên hệ đến quốc gia và khu vực nào? Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia và khu vực từ sau chiến tranh thế giới thứ hia đến năm 1991 có gì nổi bật?
	[image: ]
	[image: ]


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS dựa vào những hiểu biết của mình để trả lời..
Bước 3: Báo cáo thảo luận: GV gọi 2 – 3 HS trả lời, các HS khác bổ sung (nếu có).
Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức: GV nhận xét, dẫn dắt vào bài mới. 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991
a. Mục tiêu: HS trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và thực hiện nhiệm vụ học tập 
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	[bookmark: _Hlk169527433]HĐ của GV và HS
	Nội dung

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV nêu yêu cầu: Nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá của Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991. Với hoạt động này, GV chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một lĩnh vực để hoàn thành Phiếu học tập (theo gợi ý dưới đây). 
PHIẾU HỌC TẬP
	Lĩnh vực
	Nét chính

	Chính trị
	

	Kinh tế
	

	Xã hội, văn hóa
	


* HSKT: Tham gia thảo luận cùng các bạn
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Các nhóm khai thác thông tin, thảo luận để hoàn thành Phiếu học tập.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi đại diện từng nhóm lên bảng trình bày.
* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức
GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, sau đó chuẩn nội dung Phiếu học tập.
GV mở rộng kiến thức
- GV cho HS thảo luận cặp đôi để thực hiện yêu cầu: Nêu những biểu hiện và giải thích vì sao chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ.
+ HS nêu được những biểu hiện khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, trong đó quan trọng nhất là chính trị (Đảng Cộng sản bị đình chỉ hoạt động, chính quyền Liên bang tê liệt, các nước cộng hoà tuyên bố độc lập, tách khỏi Liên bang và Goóc-ba-chốp buộc phải từ chức Tổng thống vào ngày 25 – 12 – 1991).
+ HS giải thích được lí do chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ là do mắc phải nhiều sai lầm trong công cuộc cải tổ: thực hiện đa nguyên, đa đảng về chính trị (sai lầm lớn nhất), nóng vội, thiếu đồng bộ về kinh tế, buông lỏng quản lí về văn hoá, dẫn đến khủng hoảng ngày càng trầm trọng đến mức không thể kiểm soát và Liên bang Xô viết tan rã, chủ nghĩa xã hội sụp đổ.
	
1. Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991







PHIẾU HỌC TẬP (NỘI DUNG CHÍNH)
	Lĩnh vực
	Nét chính

	Chính trị
	- Liên Xô tiến hành bầu cử Xô viết các cấp, thực hiện dân chủ hoá hệ thống chính trị.
– Chủ trương duy trì hoà bình và an ninh thế giới, giúp đỡ to lớn về vật chất và tinh thần cho các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.
 - Đầu những năm 80 của thế kỉ XX, Liên Xô lâm vào khủng hoảng chính trị. Trước tình hình đó, Liên Xô đã tiến hành công cuộc cải tổ (3 – 1985).
– Mâu thuẫn chính trị gia tăng, Đảng Cộng sản bị đình chỉ hoạt động, chính quyền Liên bang bị tê liệt, các nước cộng hoà tuyên bố độc lập, tách khỏi Liên bang dẫn đến việc M. Goóc-ba-chốp buộc phải từ chức Tổng thống vào ngày 25 – 12 – 1991, đánh dấu sự tan rã của Liên bang Xô viết.

	Kinh tế
	– Năm 1946, Liên Xô bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế, đến năm 1950 đã phục hồi được mức trước chiến tranh. Từ đây, Liên Xô tiến hành xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.
– Đến những năm 60, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới (sau Mỹ). Liên Xô là nước đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo (1957), phóng tàu vũ trụ có người lái vào quỹ đạo Trái Đất (1961), mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người...
– Từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế Liên Xô có dấu hiệu trì trệ. Công cuộc cải tổ kinh tế được thực hiện từ năm 1985, nhưng thiếu đồng bộ và hiệu quả, dẫn đến khủng hoảng kinh tế trầm trọng trong những năm 1989 – 1991 với sự khan hiếm lương thực, thực phẩm và các hàng hoá tiêu dùng thiết yếu.

	Xã hội








Văn hóa
	*Xã hội
-  Từ năm 1945 đến đầu những năm 70, cơ cấu xã hội Liên Xô có những biến đổi tích cực, thành phần công nhân và trí thức gia tăng.
- Từ cuối những năm 70 đến năm 1991, sự trì trệ và khủng hoảng kinh tế làm cho đời sống của nhân dân Liên Xô suy giảm, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội lung lay dẫn đến bất bình gia tăng. Từ năm 1989, nhiều cuộc biểu tình, bãi công đã nổ ra.
*Văn hoá:
+ Sau năm 1945, văn hoá của Liên Xô phát triển, thực hiện chế độ giáo dục miễn phí – thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.
+ Liên Xô thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa các dân tộc trong nước và với các quốc gia trên thế giới.
+ Từ năm 1985, với tinh thần “dân chủ” và “công khai”, nền văn hoá Liên Xô trở nên “cởi mở”, kích thích sự sáng tạo trong các hoạt động văn hoá. Song, sự buông lỏng quản lí văn hoá của Nhà nước đã thúc đẩy chủ nghĩa đa nguyên và tư tưởng chống chủ nghĩa xã hội trong nước gia tăng.


Hết tiết 68
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991
a. Mục tiêu: HS trình bày được nét nổi bật về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá của các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và thực hiện nhiệm vụ học tập 
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV nêu yêu cầu: Nêu những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá của các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991. Với yêu cầu này, GV chia lớp thành 3 nhóm, thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Nhóm 1: Tìm hiểu về tình hình chính trị của các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
+ Nhóm 2: Tìm hiểu về tình hình kinh tế của các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
+ Nhóm 3: Tìm hiểu về tình hình xã hội và văn hoá của các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
* HSKT: Tham gia thảo luận cùng các bạn
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Các nhóm thảo luận, khai thác thông tin, tư liệu trong SGK thực hiện yêu cầu.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi đại diện từng nhóm lên bảng trình bày nội dung thảo luận của nhóm mình. Các nhóm khác bổ sung, nhận xét, đặt thêm câu hỏi (nếu có).
* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức
GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, sau đó chốt lại nét nổi bật của các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991:
* GV Mở rộng
- GV cho HS làm việc cá nhân để: Nêu những biểu hiện và giải thích vì sao chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu sụp đổ.
+ GV hướng dẫn HS nêu được biểu hiện sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, trong đó quan trọng nhất là lĩnh vực chính trị.
+ Về nguyên nhân chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu sụp đổ, GV định hướng để HS nêu được lí do: Trong khi tiến hành cải cách để khắc phục khủng hoảng thiếu hiệu quả, lãnh đạo các nước đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng, đó là thoả hiệp, chấp nhận thực hiện đa nguyên, đa đảng và tổ chức tổng tuyển cử tự do, tạo cơ hội cho thế lực chống chủ nghĩa xã hội cơ hội tấn công trực diện, làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội. Ngoài ra, chính sách không “can thiệp” của Liên Xô trước cuộc khủng hoảng và sự thoả hiệp của ban lãnh đạo các nước Đông Âu cũng góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở các nước này.
	2. Các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991














- Chính trị: Từ năm 1944 đến năm 1946, nhân dân các nước Đông Âu đã thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân. Riêng ở Đông Đức, Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Đức thành lập năm 1949. 
- Kinh tế: 
+ Thực hiện cải cách nhằm xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Các nước hợp tác kinh tế trong Hội đồng Tương trợ kinh tế (SEV). 
+ Đầu những năm 70 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu đã trở thành những nước công nghiệp hoặc công - nông nghiệp. Đến năm 1991, SEV bị giải thể.
- Xã hội: 
+ Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. 
+ Từ cuối những năm 70 đến năm 1990, khủng hoảng kinh tế làm cho đời sống của các tầng lớp nhân dân khó khăn. 
- Văn hoá: xoá được nạn mù chữ được xoá bỏ, thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc và miễn phí.


[bookmark: bookmark766][bookmark: bookmark770]Hoạt động 3: Luyện tập.
a. [bookmark: bookmark771][bookmark: bookmark772]Mục tiêu: HS biết hệ thống lại kiến thức đã được tìm hiểu trong bài học để hoàn thành bảng theo gợi ý trong SGK.
[bookmark: bookmark773]b. Nội dung: GV yêu cầu HS suy nghĩ và hoàn thiện bài tập
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh 
d. Tổ chức thực hiện:
* Nhiệm vụ 1: GV sử dụng phần mềm Plickers
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
Câu 1: Nhiệm vụ trọng tâm của các kế hoạch 5 năm ở Liên Xô từ 1950 đến những năm 1970 là:
A. viện trợ cho các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
B. xây dựng hợp tác hóa nông nghiệp và quốc hữu hóa nền công nghiệp quốc gia.
C. xây dựng khối chủ nghĩa xã hội vững mạnh, đối trọng với Mĩ và Tây Âu
D. tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
Câu 2: Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 thế kỉ XX là gì?
A. Muốn làm bạn với tất cả các nước.
B. Chỉ quan hệ với các nước lớn.
C. Tích cực ủng hộ hòa bình và phong trào cách mạng thế giới.
D. Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa.
Câu 3: Vì sao Liên Xô phải tiến hành khôi phục kinh tế những năm những 1945–1950?
A. Tiếp tục xây dựng CNXH đã bị gián đoạn từ năm 1941.
B. Xây dựng nền kinh tế mạnh để cạnh tranh với Mĩ.
C. Đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
D. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới.
Câu 4: Từ năm 1950 đến giữa những năm 70, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ quốc tế?
A. Góp phần thất bại “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ.
B. Khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin.
C. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
D. Làm cho chủ nghĩa xã hội trở nên phổ biến.
Câu 5: Ý nghĩa quan trọng nhất của sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử là:
A. cân bằng lực lượng quân sự giữa Mỹ và Liên Xô.
B. đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật Liên Xô.
C. phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mỹ.
D. Liên Xô trở thành cường quốc về vũ khí hạt nhân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ và trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS giơ thẻ Plickers
Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức: GV nhận xét, đánh giá kết quả 
* Nhiệm vụ 2:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
[bookmark: bookmark774][bookmark: bookmark776]GV giao nhiệm vụ: Hoàn thành bảng tóm tắt về tình hình chính trị, kinh tế và văn hoá, xã hội của Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991).
[bookmark: bookmark933]GV hướng dẫn HS khai thác thông tin bài học, làm việc cá nhân, hoàn thành bảng theo gợi ý trong SGK vào vở.
[bookmark: bookmark777][bookmark: bookmark779]Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS hoàn thành bảng theo gợi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
[bookmark: bookmark780][bookmark: bookmark781]HS trình bày bảng đã hoàn thành ngay tại lớp. Các bạn HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung (nếu có).
Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức: GV nhận xét, đánh giá kết quả 
[bookmark: bookmark782]Hoạt động 4: vận dụng.
[bookmark: bookmark783][bookmark: bookmark784]a. Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để viết bài giới thiệu hoặc thuyết trình trước lớp một số thành tựu tiêu biểu về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô hoặc một nước Đông Âu từ sau năm 1945.
b. Nội dung: GV yêu cầu HS suy nghĩ và hoàn thiện bài tập
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh 
d. Tổ chức thực hiện:
[bookmark: bookmark785]* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
[bookmark: bookmark786]GV giao nhiệm vụ cho cá nhân HS về nhà sưu tầm và sử dụng tài liệu từ sách, tạp chí, internet, giới thiệu một số thành tựu tiêu biểu về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô hoặc một nước Đông Âu từ sau năm 1945.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
[bookmark: bookmark787]HS lựa chọn viết bài giới thiệu hoặc thuyết trình để thực hiện yêu cầu.
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả vào thời gian phù hợp.
[bookmark: bookmark788]* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
GV nhận xét và đánh giá phần tìm hiểu của HS.
* Hướng dẫn học ở nhà: Học bài, chuẩn bị bài mới


   Tổ trưởng duyệt kế hoạch                                                    Giáo viên
 

image1.png
Hinh 10.1. C& cia Hi déng Tuong trg
kinh té (SEV) — t6 chtic do Lién X6 va
cac nudc Pong Au sang lap (1949)
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Hinh 10.2. Tau vi tru Phuong Béng (Vostok 1)
dugc phéng thanh cong (1961), dua I-u-ri Ga-ga-rin —
ngudi dau tién bay vao v tru I




